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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

     TỈNH ĐỒNG NAI  

        ---------------- 
Bản án số: 439/2019/HS-ST 

Ngày: 25 – 9 – 2019  

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
  

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA T NH Đ NG NAI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Hướng 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Thiều Thị Phi Loan – Cán bộ hưu trí 

              Bà Phạm Thị Hải Anh – Giáo viên 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Trần Ngọc Phương Trang – Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông  Hà Quốc Hùng – Kiểm sát viên 

  Ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa 

xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số: 374/2019/TLST-HS ngày 01 tháng 8 

năm 2019 theo Quy t  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 390/2019 QĐXXST-HS ngày 09 

tháng 8 năm 2019,  ối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh H, sinh ngày 26/6/1999 tại Đồng Nai. 

Nơi  ăng ký HKTT: 112A 5, khu phố 2, phường T, TP. B; nghề nghiệp: Thợ 

mộc; trình  ộ văn h a: lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Thiên 

chúa; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Nguyễn Thanh T và bà Phạm Thị T; tiền án, 

tiền sự: kh ng c ; bị tạm giam ngày 21/02/2019. 

- Bị hại: Thân Thị Thu T, sinh ngày 14/10/2005.  

Địa chỉ: 2/90 khu phố 13, phường H, TP. B, Đồng Nai. 

- Đại diện hợp pháp của bị hại: 

+ Ông Thân Vi t P, sinh năm 1969. 

Địa chỉ: Tổ 90 khu phố 13, phường H, TP. B, Đồng Nai. 

+ Bà Chu Thị N, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: 2 90 khu phố 13, phường H, TP. B, Đồng Nai. 

Người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Chị Nguyễn Thị Diễm C, sinh năm 1991 

Địa chỉ: 17B 2 khu phố 3, phường T, TP. B, Đồng Nai 
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- Người làm chứng:  

+ Ông Lê Hồng N, sinh năm 1973. 

Địa chỉ: Y15E khu phố 5, phường T, thành phố B, Đồng Nai 

 (Bị cáo c  m t, bị hại vắng m t, cha mẹ bị hại c  m t, chị C có m t, người 

làm chứng vắng m t). 

                                                   NỘI DUNG V  ÁN 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ 

án  ược t m tắt như sau: 

Nguyễn Thanh H và cháu Thân Thị Thu T, sinh ngày 14/10/2005 có quen 

bi t với nhau. Từ ngày 06 02 2019   n ngày 08 02 2019, H  ã hai lần chở T   n 

nhà nghỉ “T” tại  ịa chỉ C224, khu phố 5, phường T, thành phố B thuê các phòng 

số 502 và 104. Tại  ây,  ược sự  ồng ý của cháu T, H  ã 03 (ba) lần thực hiện 

hành vi giao cấu với cháu T. Cụ thể: 

Lần 1: Vào khoảng 01 giờ ngày 07 02 2019, tại phòng 502 nhà nghỉ “T”, H 

 ã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T 01 lần.  

Lần 2: Vào khoảng 01 giờ ngày 08 02 2019, tại phòng 104 nhà nghỉ “T”, H 

ti p tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu T 01 lần.  

Lần 3: Vào khoảng 06 giờ ngày 08 02 2019, tại phòng 104 nhà nghỉ “T”, H 

ti p tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu T 01 lần. Sau khi thực hiện hành vi 

giao cấu, H chở cháu T về nhà.  

Đ n ngày 21/02/2019, chị Chu Thị N (mẹ của cháu T)  i tìm cháu T và phát 

hiện sự việc nên  ã làm  ơn trình báo Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an thành 

phố Biên Hòa. 

* Tại Bản k t luận giám  ịnh pháp y về tình dục số: 0140 TD 2019 ngày 

28 02 2019 của Giám  ịnh viên - Trung tâm pháp y Sở y t  Đồng Nai  ã k t luận 

như sau:  

“Màng trinh: Hình hoa kh ,  ường kính lỗ trinh 1,2cm. Màng trinh rách cũ 

vị trí 02 giờ, 04 giờ và 07 giờ, bờ mép v t rách kh ng phù nề, kh ng xung huy t, 

kh ng chảy máu. 

K t quả xét nghiệm: Kh ng tìm thấy tinh trùng trong dịch âm  ạo”. 

Tại bản cáo trạng số 377/CT/VKS-HS ngày 22/7/2019, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Biên Hòa  ã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Giao cấu với 

người từ  ủ 13 tuổi   n dưới 16 tuổi” quy  ịnh tại  iểm a khoản 2 Điều 145 Bộ 

luật hình sự. Đồng thời, tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ 

nguyên quy t  ịnh truy tố và  ề nghị áp dụng  iểm a khoản 2 Điều 145;  iểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 – BLHS  ể xử phạt bị cáo Hùng mức án từ 02 năm 06 

tháng tù   n 03 năm tù. 

Về dân sự: Bị hại T và  ại diện hợp pháp của bị hại kh ng yêu cầu bồi 

thường trách nhiệm dân sự nên  ề nghị Hội  ồng xét xử kh ng   t ra giải quy t. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án  ã  ược 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau:  

[1] Tại phiên tòa, bị cáo  ã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như  ã nêu ở trên. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ  ã thu thập  ược trong quá trình  iều tra. Đã c   ủ 

cơ sở k t luận:  

Vào ngày 07/02/2019 và ngày 08/02/2019, tại nhà nghỉ T thuộc phường TT, 

thành phố B,  ược sự  ồng ý của bị hại Thân Thị Thu T, bị cáo Nguyễn Thanh H 

 ã c  hành vi 03 lần giao cấu với cháu T khi cháu T chưa  ủ 16 tuổi. Như vậy, 

hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh H  ã cấu thành tội “Giao cấu với người từ  ủ 13 

tuổi   n dưới 16 tuổi”. Tội phạm và hình phạt  ược quy  ịnh tại  iểm a khoản 2 

Điều 145 của Bộ luật hình sự.  

   [2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,  ã xâm phạm   n 

sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Đồng thời ảnh hưởng   n sự 

phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ em  ược pháp luật t n trọng và bảo vệ. 

Do   , cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, ti p tục cách ly bị cáo ra khỏi  ời 

sống xã hội một thời gian  ể cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người c ng dân tốt, 

sống t n trọng pháp luật. Đồng thời còn nhằm răn  e và phòng ngừa chung. 

        [3] Xét về các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Bị cáo c  nhân 

thân tốt, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, c  thái  ộ ăn năn hối 

cải; bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 5.000.000 , bị cáo c  cha là 

người c  c ng với cách mạng - thương binh loại A. Do vậy, Hội  ồng xét xử giảm 

nhẹ một phần hình phạt và xem xét cho bị cáo một hình phạt dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt  ược áp dụng. 

 Về phần trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa,  ại diện hợp pháp của bị hại 

kh ng c  yêu cầu về bồi thường thiệt hại nên Hội  ồng xét xử kh ng xem xét giải 

quy t. Tuy nhiên, trong quá trình  iều tra chị Nguyễn Thị Diễm C (chị ruột của bị 

cáo H)  ã tự nguyện nộp số tiền 5.000.000   ể bồi thường trước cho gia  ình bị hại 

nhưng hiện nay cha mẹ của bị hại tự nguyện kh ng nhận số tiền này và  ề nghị Hội 

 ồng xét xử trả lại cho chị C. Xét việc bồi thường này là do chị C tự nguyện, cha 

mẹ của bị hại từ chối nhận số tiền trên nên Hội  ồng xét xử tuyên trả lại cho chị 

Nguyễn Thị Diễm C số tiền 5.000.000 . 

 Về án phí HSST: Buộc bị cáo phải nộp 200.000  án phí HSST. 

 Vì nhöõng leõ treân; 

QUYEÁT ÑÒNH 

Căn cứ vào  iểm a khoản 2 Điều 145;  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015;  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Giao cấu với người từ  ủ 13 

tuổi   n dưới 16 tuổi”. 
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  Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 21/02/2019. 

  Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội quy  ịnh về án phí, lệ phí Tòa án;  

  Buộc bị cáo phải nộp 200.000  (hai trăm nghìn  ồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

  Về dân sự: Trả lại cho chị Nguyễn Thị Diễm C số tiền 5.000.000  (năm triệu 

 ồng) theo biên lai thu tiền số 009809 ngày 24/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Biên Hòa. 

Bị cáo;  ại diện hợp pháp của bị hại; người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

c  quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại vắng 

m t c  quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  ược bản án. 
 

  Nơi nhận: 
 - Bị cáo (1); 

 - Bị hại (1) 

 - VKSND thành phố Biên Hòa (1); 

 - Cơ quan CSĐT c ng an TP. Biên Hòa (1); 

 - Chi cục THADS TP. Biên Hòa (1); 

 - TAND tỉnh Đồng Nai (1); 

 - VKSND tỉnh Đồng Nai (1); 

 - Lưu hồ sơ vụ án. 

    TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 
     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

         

     Nguyễn Xuân Hƣớng        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


